DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	26/2012/TT-NHNN
Ngày 13/9/2012
	Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
	29/10/2012
	

	2. 
	Thông tư
	210/2012/TT-BTC
Ngày 30/11/2012
	Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
	15/01/2013
	

	3. 
	Thông tư
	234/2012/TT-BTC
Ngày 28/12/2012
	Hướng dẫn Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	18/3/2013
	

	4. 
	Thông tư
	91/2013/TT-BTC
Ngày 28/6/2013
	Hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
	01/11/2013
	

	5. 
	Nghị định
	108/2013/NĐ-CP

Ngày 23/9/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	15/11/2013
	

	6. 
	Thông tư
	188/2013/TT-BTC

Ngày  09/12/2013
	Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
	01/02/2014
	

	7. 
	Thông tư
	217/2013/TT-BTC

Ngày 31/12/2013
	Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	01/3/2014
	

	8. 
	Thông tư
	146/2014/TT-BTC

Ngày  06/10/2014
	Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
	21/11/2014
	

	9. 
	Thông tư
	210/2014/TT-BTC

Ngày 30/12/2014
	Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
	01/01/2016
	

	10. 
	Thông tư
	05/2015/TT-BTC

Ngày 5/01/2015
	Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	15/3/2015
	

	11. 
	Nghị định
	42/2015/NĐ-CP

Ngày 05/5/2015
	Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
	01/7/2015
	

	12. 
	Nghị định
	60/2015/NĐ-CP

Ngày 26/6/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CPngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
	01/9/2015
	

	13. 
	Thông tư
	155/2015/TT-BTC

Ngày 06/10/2015
	Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	01/01/2016
	

	14. 
	Thông tư
	123/2015/TT-BTC

Ngày 18/08/2015
	Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
	01/10/2015
	

	15. 
	Thông tư
	162/2015/TT-BTC

Ngày 26/10/2015
	Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
	15/12/2015
	

	16. 
	Thông tư
	180/2015/TT-BTC

Ngày 13/11/2015
	Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
	01/01/2016
	

	17. 
	Thông tư
	197/2015/TT-BTC

Ngày 03/12/2015
	Quy định về hành nghề chứng khoán
	25/01/2016
	

	18. 
	Thông tư
	202/2015/TT-BTC

Ngày 18/12/2015
	Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
	01/3/2016
	

	19. 
	Thông tư
	203/2015/TT-BTC

Ngày 21/12/2015
	Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán
	01/7/2016
	

	20. 
	Thông tư
	39/2015/TT-NHNN

Ngày 31/12/2015
	Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức
	01/3/2016
	

	21. 
	Thông tư
	40/2015/TT-NHNN

Ngày 31/12/2015
	Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức
	01/3/2016
	

	22. 
	Thông tư
	07/2016/TT-BTC

Ngày  18/01/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
	15/3/2016
	

	23. 
	Thông tư
	11/2016/TT-BTC

Ngày 19/01/2016
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
	01/7/2016
	

	24. 
	Thông tư
	15/2016/TT-BTC

Ngày 20/01/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở
	15/3/2016
	

	25. 
	Thông tư
	105/2016/TT-BTC

Ngày 29/6/2016
	Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
	15/8/2016
	

	26. 
	Thông tư
	107/2016/TT-BTC

Ngày 29/6/2016
	Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm
	01/01/2017
	

	27. 
	Nghị định
	84/2016/NĐ-CP

Ngày  01/7/2016
	Về tiêu chuẩn, Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
	01/7/2016
	

	28. 
	Nghị định
	86/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016
	Quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
	01/7/2016
	

	29. 
	Nghị định
	145/2016/NĐ-CP

Ngày  01/11/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	15/12/2016
	

	30. 
	Thông tư
	272/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
	01/01/2017
	

	31. 
	Thông tư
	334/2016/TT-BTC

Ngày 27/12/2016
	Sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
	27/12/2016
	

	32. 
	Thông tư
	10/2017/TT-BTC

Ngày 06/02/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	01/9/2017
	

	33. 
	Thông tư
	22/2017/TT-BTC

Ngày 15/3/2017
	Quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước
	01/5/2017
	

	34. 
	Thông tư
	29/2017/TT-BTC

Ngày 12/04/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
	01/6/2017
	

	35. 
	Thông tư
	36/2017/TT-BTC

Ngày 27/4/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	15/06/2017
	

	36. 
	Thông tư
	46/2017/TT-BTC

Ngày 12/05/2017
	Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	01/8/2017
	

	37. 
	Nghị định
	71/2017/NĐ-CP

Ngày 06/6/2017
	Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
	01/8/2017
	

	38. 
	Thông tư
	87/2017/TT-BTC

Ngày 15/8/2017
	Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
	10/10/2017
	

	39. 
	Thông tư
	95/2017/TT-BTC

Ngày 22/9/2017
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
	06/11/2017
	

	40. 
	Thông tư
	115/2017/TT-BTC

Ngày 25/10/2017
	Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
	08/12/2017
	

	41. 
	Thông tư
	116/2017/TT-BTC

Ngày 25/10/2017
	Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
	08/12/2017
	

	42. 
	Nghị định
	122/2017/NĐ-CP

Ngày 13/11/2017
	Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
	01/01/2018
	

	43. 
	Thông tư
	134/2017/TT-BTC

Ngày 19/12/2017
	Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
	01/3/2018
	

	44. 
	Thông tư
	138/2017/TT-BTC

Ngày 25/12/2017
	Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
	10/02/2018
	

	45. 
	Thông tư
	15/2018/TT-BTC

Ngày 07/02/2018
	Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	01/4/2018
	

	46. 
	Thông tư
	95/2018/NĐ-CP

Ngày 12/3/2018
	Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
	27/4/2018
	

	47. 
	Nghị định
	95/2018/NĐ-CP

Ngày 30/6/2018
	Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
	01/7/2019
	

	48. 
	Nghị định
	163/2018/NĐ-CP

Ngày 04/12/2018
	Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
	01/02/2019
	

	49. 
	Thông tư
	128/2018/TT-BTC

Ngày 27/12/2018
	Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
	15/02/2019
	

	50. 
	Thông tư
	127/2018/TT-BTC

Ngày 27/12/2018
	Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
	15/02/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
Người thực hiện: Đào Chuẩn
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